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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành 
phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ đơn đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm (số 699/2026/CV-CPC1HN đề ngày 29/01/2026) của Công ty cổ phần 
Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do Sở Y tế 
cấp cho Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội tại địa chỉ sản xuất: Cụm công 
nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (nay là xã Thường Tín), 
thành phố Hà Nội.

- Số GCN đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: 10/CNĐĐKSXMP.
- Ngày cấp lần đầu: 15/11/2016
Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội có văn bản đề nghị 

thu hồi Giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Điều 2. Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần 

Dược phẩm CPC1 Hà Nội tại địa chỉ sản xuất: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, 
xã Văn Bình, huyện Thường Tín (nay là xã Thường Tín), thành phố Hà Nội không 
còn hiệu lực kể từ ngày Công ty đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm (ngày 29/01/2026). 

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội chịu trách nhiệm thông báo cho 
các bên liên quan.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Phòng Nghiệp vụ Dược, Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục QLD - BYT (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h);
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;    
- P. NVD, TTKNT, MP, TP (để thực hiện); 
- Văn phòng Sở (để đăng trên website); 
- Lưu: VT, NVDTUYÊN(2). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng



Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 VNP Lada Công ty TNHH dược phẩm 
VNP

Ô 54, F3 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
8755/21/CBMP-HN

2 Aricamun Aricamun Eye Revive Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
8921/21/CBMP-HN

3 Aricamun Aricamun Spot 
Correcting

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
8922/21/CBMP-HN

4 Conadin Conadin Handwash Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
8923/21/CBMP-HN

5 Gel tắm ngừa mụn 
Freeskin

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
8924/21/CBMP-HN

6 Aricamun Aricamun Micellar 
Cleansing Water

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
8967/21/CBMP-HN

7 Skinny Whitening Body Lotion Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
9056/21/CBMP-HN

8 Freeskin Freeskin Anti-Acne 
Face Cleanser Gel

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
10422/21/CBMP-HN

9 PH Balance PH Balance Intimate Gel Công ty cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
10443/21/CBMP-HN

10 Dung dịch tắm khô 
Hospitan Bath Spray

Công ty cổ phần Dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần Dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
10881/21/CBMP-HN

11 Aricamun Aricamun Moisturizing 
Cream 

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
11185/21/CBMP-HN

12 Sorena Công ty TNHH dược phẩm 
VNP

Ô 91+ 92, A3 khu đô thị Đại Kim, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
11186/21/CBMP-HN

13  Mp Aqua Holding 
Sleeping Cream 

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
11303/21/CBMP-HN

14 Aricamun Aricamun Body Lotion Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
12755/22/CBMP-HN

15 Aricamun Aricamun Gentle 
Foaming Cleanser

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
12756/22/CBMP-HN

16 Tisuna Công ty TNHH dược phẩm 
VNP

Ô 54, F3 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
14811/22/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 
công bố 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SYT ngày        tháng       năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
DANH SÁCH

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

17 Zentokid Sữa tắm gội Zentokid Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
15333/23/CBMP-HN

18 Phiphos Phiphos Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
17781/23/CBMP-HN

19 Vagilgood Vagilgood Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
17782/23/CBMP-HN

20 Hexami Hexami Cataract Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
17783/23/CBMP-HN

21 Myodrops Myodrops Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
17784/23/CBMP-HN

22 VNP Spray Thyme Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
18023/23/CBMP-HN

23 Mogarna Cream Mogarna Cream Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
18329/23/CBMP-HN

24 Conadin Roll On Conadin Roll On Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
18330/23/CBMP-HN

25 Zumela Meno Feminine 
Wash

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
21784/24/CBMP-HN

26 Laforin Laforin Blue Toothpaste Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
21793/24/CBMP-HN

27 Zumela Daily Femine 
Wash

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
21794/24/CBMP-HN

28 Zumela Daily Feminine 
Wash

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
21924/24/CBMP-HN

29 Nước súc miệng 
Myphos

Công ty TNHH Dược phẩm 
VNP

 Ô 91 + 92, A3, Khu đô thị Đại Kim, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22039/24/CBMP-HN

30 Nước súc miệng 
Myphos Kids

Công ty TNHH Dược phẩm 
VNP

 Ô 91 + 92, A3, Khu đô thị Đại Kim, Phường 
Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22040/24/CBMP-HN

31 Conadin Conadin Roll-on Fresh 
and Clean

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22055/24/CBMP-HN

32 Conadin Conadin Roll-on Strong Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22056/24/CBMP-HN

33 Laforin Laforin Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22057/24/CBMP-HN
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34 Laforin Laforin Formen Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22058/24/CBMP-HN

35 Laforin Laforin Stick Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22116/24/CBMP-HN

36 Garenca Garenca Baby Intimate 
Gel

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22117/24/CBMP-HN

37 Hexami Hexami Aches Eyewash Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22118/24/CBMP-HN

38 Garenca Garenca Mois Intimate 
Gel

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22452/24/CBMP-HN

39 Retasol Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22547/24/CBMP-HN

40 Aricamun Aricamun Exfoliant Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22573/24/CBMP-HN

41 Garenca Garenca Bio Intimate 
Gel

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22574/24/CBMP-HN

42 Laforin Nước súc miệng Laforin 
Daily

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22575/24/CBMP-HN

43 Laforin Laforin Baby Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22576/24/CBMP-HN

44 Laforin Laforin Kids Toothpaste Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22577/24/CBMP-HN

45 Laforin Laforin Green 
Toothpaste

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
22989/25/CBMP-HN

46 NEBUSAL NEBUSAL 0,9% Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23245/25/CBMP-HN

47 GARENCA Garenca Intimate gel for 
men

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23398/25/CBMP-HN

48 GARENCA Garenca Protect 
Intimate gel

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC2

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23399/25/CBMP-HN

49 Arica folicus cream Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23619/25/CBMP-HN

50 Aricamun Aricamun mineral spray Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23622/25/CBMP-HN
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51 Aricamun Aricamun face serum Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23623/25/CBMP-HN

52 Garenca Garenca intimate gel Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23815/25/CBMP-HN

53 Aricamun Aricamun face cream Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 23956/25/CBMP-HN

54 Paralegic gel Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 24002/25/CBMP-HN

55 Aricamun Aricamun facial cleanser Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 24003/25/CBMP-HN

56 Zumela Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 24513/25/CBMP-HN

57 Evocative Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 24515/25/CBMP-HN

58 Nebusal Nebusal spray baby 
1,9%

Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn 
Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 24516/25/CBMP-HN

59 Laforin
Laforin Junior 

Mouthwash Solution 
500 ml

Công ty Cổ phần Dược 
Phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn 
Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn 
Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
24727/25/CBMP-HN

60 Vnp lida Công ty Cổ phần Dược 
Phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn 
Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn 
Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam
24731/25/CBMP-HN

61 Derscar Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường 
Tín, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Thường Tín, TP. Hà Nội 25324/25/CBMP-HN

62 Aricamun Aricamun Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường 
Tín, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Thường Tín, TP. Hà Nội 25335/25/CBMP-HN

63 Luvrizincgel Công ty cổ phần dược 
phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội 26464/25/CBMP-HN

Tổng cộng: 63 khoản
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